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Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2015


BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 02/11/2015 đến ngày 08/11/2015


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI:
1. Mưa lớn khu vực Trung Bộ và gió mạnh sóng lớn trên biển:
Từ ngày 02/11 đến ngày 05/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh - Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2. Rủi ro thiên tai cấp độ 1. 

Vùng biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông mạnh.
2. Tình hình mưa:

Trong tuần từ ngày 02/11 đến ngày 08/11, khu vực Trung Bộ rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 250-400mm (tập trung các ngày 02/11, 04/11 và 05/11 ), các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Tân Mỹ (Quảng Bình) 
	464 mm
	
	Phù Mỹ (Bình Định)
	489 mm

	Thượng Nhật (T.T Huế)
	508 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	523 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	592 mm
	
	Bình Nghi (Phú Yên)
	387 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	520 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	393 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	525 mm
	
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	308 mm

	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	501 mm
	
	Nước Ngọt (Bình Thuận)
	291 mm


3. Tình hình thủy văn: 
2.1. Các sông Bắc Bộ: 

Mực nước các sông Bắc Bộ đang ở mức thấp. 

2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:

Trong tuần, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa lên cao do ảnh hưởng của mưa, lũ; đã đạt đỉnh và đang xuống; đỉnh lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,44m (10h/02/11, trên BĐ2: 0,24m); trên sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa: 4,56m (lúc 11h00’ ngày 03/11, dưới BĐ2: 0,24m); trên sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ: 38,86m (lúc 11h00’ ngày 03/11, dưới BĐ2: 0,14m); trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 4,78m (20h/05/11, dưới BĐ2: 022m); trên sông Vệ tại Sông Vệ: 3,88m (18h/05/11, trên BĐ2: 0,38m); trên sông Kôn tại Thạch Hòa: 6,07m (19h/05/11, trên BĐ1: 0,07m). 

Dự báo: Ngày 08/11, mực nước các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục xuống; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.   
2.3. Các sông Nam Bộ:

Hiện nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất sáng ngày 07/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,84m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,85. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h ngày 08/11 là 110,71m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên theo kỳ triều cường. Đến ngày 11/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,05m; tại Châu Đốc lên mức 2,07m. Ngày 08/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,75m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Hồ chứa thủy điện:

a) Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Mực nước các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng đang thấp hơn mực nước cho phép; hiện đang đóng tất cả các cửa xả và duy trì trạng thái hoạt động bình thường. Số liệu quan trắc các hồ lúc 13h00’ ngày 08/11 như sau:
	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	214,28
	116,09
	1053
	220
	215

	Hòa Bình
	115,81
	10,76
	266
	435
	117

	Tuyên Quang
	118,63
	47 ,00
	182
	0
	120

	Thác Bà
	54,37
	20,77
	0
	0
	58


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, ngày 08/11, lưu lượng nước về các hồ ít thay đổi, có 135 hồ cập nhật thông tin, 03 hồ xả nước qua tràn, cụ thể như sau:

- Khu vực Bắc Bộ (47 hồ), hồ Lai Châu chưa phát điện, lưu lượng qua tràn 717 (m3/s);

- Khu vực Bắc Trung Bộ (14 hồ), hồ Hố Hô xả qua tràn với lưu lượng 24 (m3/s);

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ (27 hồ), hồ Sông Tranh 2 xả qua tràn với lưu lượng 90 (m3/s);

- Khu vực Tây Nguyên (43 hồ), Đông Nam Bộ (4 hồ), không hồ nào xả qua tràn.

2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo số của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:
- Các hồ vừa và lớn khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên dung tích đạt trung bình 70-90% dung tích thiết kế.
- Các hồ vừa và lớn khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ đạt từ 30-70% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt mức cao như: Đồng Chùa (Thanh Hóa) 101%; Sông Sào (Nghệ An) 93%; Kim Sơn (Hà Tĩnh) 85%; Sông Thai (Quảng Bình) 100%; Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 98%; Khe Tân (Quảng Nam) 104%, Thạch Bàn (Quảng Nam) 107%; Tân Giang (Ninh Thuận) 84%, Trà Co (Ninh Thuận) 100%; Cà Giây (Bình Thuận) 100%, Lòng Sông (Bình Thuận) 104%, Sông Quao (Bình Thuận) 104%.
- Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ đạt từ 60-85% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Sông Mây (Đồng Nai) 101%, Gia Ui (Đồng Nai) 99%.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung; tin gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh; chuyển các bản tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Khánh Hòa để chủ động các biện pháp phòng tránh.

IV. VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 

Tuần vừa qua, do ảnh hưởng không khí lạnh đã gây mưa lũ và dông lốc trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Định và Phú Yên làm 01 người chết; 01 nhà bị đổ sập; 12 nhà bị tốc mái, ngoài ra còn gây thiệt hại về giao thông, thủy lợi, thủy sản và nông nghiệp, cụ thể như sau:

1. Tỉnh Tây Ninh

Theo báo cáo nhanh số 128/BC-VPTT ngày 04/11/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, trong ngày 02/11/2015 tại huyện Trảng Bàng đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm 02 căn nhà bị tốc mái.

2. Tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo số 62/BC-PCTT ngày 05/11/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, thiệt hại trên địa bàn tỉnh từ 30/10 - 05/11 như sau:

- Về người: 01 người chết (anh Phan Tư, sinh năm 1966, quê quán xã EaTosh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc bị nước cuốn trôi khi đang đi xe ôtô khách, xe bị đổ nghiêng do nước lũ chảy tràn khi qua cầu Thác Ngựa, huyện Khánh Vĩnh lúc 20h ngày 04/11. Tìm thấy thi thể lúc 3h30 sáng ngày 07/11 và đưa về quê an táng cùng ngày).

- Về nhà cửa:  + 04 nhà bị sạt lở, tốc mái;



  
+ 320 nhà bị ngập, hiện nước đã rút;

- Về nông nghiệp: 0.3ha đất nông nghiệp bị sạt lở;

- Về thủy sản: 0.5 ha đầm nuôi tôm bị sạt lở, 80.000 tôm giống bị trôi.

- Về giao thông: 01 cầu gỗ bị cuốn trôi.
3. Tỉnh Bình Định

Theo báo cáo nhanh số 264/PCTT-VP ngày 05/11/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, thống kê thiệt hại trên địa bàn tỉnh như sau:

- Về thủy lợi: 2.500m kênh mương bị bồi lấp, sạt lở;

- Về giao thông: 2 tuyến đường liên thôn bị sạt lở.
4. Tỉnh Phú Yên

Theo báo cáo nhanh số 52/BC-PCTT ngày 06/11/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, thống kê thiệt hại ngày 03/11 đến ngày 05/11 như sau:

- Về nhà cửa: 01 nhà bị đổ sập, 6 nhà bị tốc mái hư hại.

- Về thủy lợi: Sạt lở 128 m3 đất đá kênh mương.

- Về Giao thông: Sạt lở 710 m3 đất, tuyến đường ĐT 642, ĐT 647 bị ngập nước từ 0,8 - 1,1 m.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã thống kê thiệt hại và giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó TCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Phó TCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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